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1. Đặt vấn đề

Ở Việt Nam, cây ớt là một loại rau gia vị có giá trị kinh tế cao, được trồng chủ yếu tại các tỉnh miền Trung và Nam Bộ. Khác với các loại rau khác, quả ớt có thể thu hoạch nhiều lần, sơ chế hay chế biến đơn giản (phơi khô, bột, tương…) với đặc điểm này cây ớt khắc phục được tính rủi ro của thị trường, giữ giá cả ổn định, đảm bảo được lợi ích cho người sản xuất. Do giá trị to lớn mà cây ớt mang lại, hiện nay diện tích trồng ớt không những ở phía Nam mà đã được mở rộng ra các tỉnh thuộc khu vực phía Bắc nhằm cung cấp nguyên liệu cho các nhà máy, các công ty sản xuất các mặt hàng thực phẩm để tiêu thụ và xuất khẩu, đem lại lợi nhuận cao (Trần Khắc Thi, 1985).
Trong họ cà (Solanaceae), ớt có tầm quan trọng đứng thứ hai sau cà chua. Ớt được coi là một trong những cây trồng quan trọng nhất ở vùng nhiệt đới. Diện tích trồng ớt trên toàn thế giới khoảng 170.000 ha và theo FAOSTAT năm 2008 ớt (Capsicum sp.) được xếp hạng là thực vật quan trọng đứng thứ tư thế giới. 
Theo các nghiên cứu trên thế giới thì bệnh thán thư là mối đe dọa lớn đối với các vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới trên toàn thế giới. Bệnh thán thư do nấm Colletotrichum sp. gây ra làm giảm năng suất từ 10 đến 80% ở một số quốc gia đang phát triển (Than et al., 2008)
Bệnh héo xanh vi khuẩn (Ralsonia solanacearum Smith) là một trong những bệnh gây hại nghiêm trọng nhất trên nhiều loại cây trồng, bao gồm cây ớt (Capsium frutescens) ở tất cả các vùng nhiệt đới và á nhiệt đới trên thế giới, vì sự phân bố rộng, khả năng gây bệnh lớn và phổ ký chủ rộng của tác nhân gây bệnh Vanitha S. et al., 2009()
. Ở Việt Nam, R. solanacearum phân bố rộng rãi, đặc biệt là khu vực nam Trung Bộ. Vi khuẩn gây bệnh có nguồn gốc trong đất Pernezny K. et al., 2003()
,  có phổ ký chủ rất rộng, bao gồm các cây trồng họ cà (Solanaceae) như cây ớt, cà chua, cà tím,...Hayward AC, 1991()
. Vì vậy, việc phòng trừ bệnh héo xanh vi khuẩn gặp nhiều khó khăn Pernezny K. et al., 2003()
.
Biện pháp sinh học là biện pháp sử dụng các hợp chất kháng nấm, khuẩn có nguồn gốc tự nhiên (chitosan và các dẫn xuất của nó,...), hoặc các chủng vi sinh vật có khả năng kháng nấm và vi khuẩn (Trichoderma sp., Candida sake, Streptomyces ...). Các kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, các chủng vi khuẩn kích thích sinh trưởng cây trồng (PGPR-Plant Growth- Promoting Rhizobacteria) và các loài Trichoderma đã được công bố là những tác nhân phòng trừ sinh học có triển vọng trong phòng trừ bệnh héo xanh vi khuẩn R. Solanacearum có tác dụng giảm tỉ lệ bệnh và tăng năng suất (Guo et al., 2004). Rajan et al. (2002) cũng xác nhận T. harzianum có hiệu quả phòng trừ bệnh héo xanh vi khuẩn trên cây gừng. Streptomyces spp. là một trong các tác nhân phòng trừ sinh học có triển vọng trong phòng trừ bệnh hại cây trồng. Chúng có thể tiết ra nhiều hợp chất thứ cấp  như enzyme (Glucanase, chitinase) và một số kháng sinh (Omura, 1992; Lange, Sanchez, 1996). Kết quả nghiên cứu của Boukaew, Chuenchit (2011) cho rằng trong điều kiện ngoài đồng ruộng có lây bệnh nhân tạo, chủng S. philanthi RL-1-178 có hiệu quả bảo vệ cây ớt bị bệnh héo xanh đạt 58,75% so với đối chứng.  
3. Tính cấp thiết
Hiện nay để phòng trừ bệnh này trên cây ớt người nông dân đa số sử dụng biện pháp hóa học nhưng không phải lúc nào việc xử lý hoá chất cũng mang lại hiệu quả. Thêm vào đó, việc sử dụng thuốc hóa học nói chung có những mặt tiêu cực và đối với cây ớt là rau ăn trái nên việc dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong sản phẩm khó tránh khỏi. 

Hiện nay biện pháp phòng trừ sinh học đang được thế giới nói chung và Việt nam quan tâm và ứng dụng trong sản xuất nông nghiệp. Ưu điểm của biện pháp này là thân thiện với môi trường và con người và sản phẩm nông sản an toàn. Tuy nhiên các kết quả nghiên cứu này mới dùng lại sử dụng đơn lẻ các tác nhân phòng trừ sinh học Trichoderma và Streptomyces. Xuất phát từ vấn đề trên việc đánh giá và chọn lọc các chủng Streptomyces và Trichoderma có khả năng phòng trừ bệnh thán thư và héo xanh vi khuẩn là cần thiết. Từ đó phát triển, sản xuất ở các dạng chế phẩm và thử nghiệm ứng dụng vào thực tiễn sản xuất ớt phòng trừ được bệnh thán thư và héo xanh do vi khuẩn gây ra.

4. Mục tiêu:

Xây dựng được quy trình sản xuất và đề xuất biện pháp sử dụng một số chế phẩm sinh học từ xạ khuẩn Streptomyces, nấm Trichoderma để phòng chống bệnh thán thư, héo xanh trên cây ớt (Capsium frutescens).

5. Tính mới và sáng tạo:
Phân lập và tuyển chọn được 2 chủng Trichoderma asperellum T89 và Streptomyces cavourensis S2 bản địa từ đất trồng ớt ở khu vực miền Trung. Hai chủng có khả năng kháng với bệnh héo xanh vi khuẩn và thán thư ớt và được tạo chế phẩm ứng dụng thử nghiệm đạt hiệu quả trong phòng trừ bệnh héo xanh vi khuẩn, thán thư và kích thích sinh trưởng cây trồng. 

Kết hợp nấm đối kháng Trichoderma và xạ khuẩn Streptomyces cho thấy đem lại hiệu quả phòng trừ hơn so với sử dụng đơn lẻ. Chế phẩm được tạo ra từ các nguyên liệu sẵn có ở địa phương bằng trấu, thóc và cám và xác định được khi phối trộn 2 tác nhân sinh học với tỉ lệ 1:1 đem lại hiệu quả trong phòng trừ và hiệu quả kinh tế. 

6. Kết quả nghiên cứu 

Đã phân lập và tuyển chọn được 2 chủng Trichoderma asperellum T89 và Streptomyces cavourensis S2 bản địa từ các vùng trồng ớt ở Miền Trung.

Hai chủng T. Asperellum T80 và S. savouurensis S2 có khả năng kháng với bệnh héo xanh vi khuẩn và thán thư ớt đã được đánh ở ở Phòng thí nghiệm in vitro, lây bệnh nhân tạo và thử nghiệm ở đồng ruộng

Đã tạo được tạo chế phẩm xác định được liều lượng sử dụng. Thử nghiệm trên đồng ruộng đạt hiệu quả trong phòng trừ bệnh héo xanh vi khuẩn, thán thư và kích thích sinh trưởng, phát triển của cây ớt cũng như tăng năng suất. Năng suất tăng 15-16% và hiệu quả kinh tế tăng 4,1-6,0 triệu đồng/ha

Đã xây dựng được quy trình sản xuất chế phẩm TS (Trichoderma – Streptomyces) và bố trí thử nghiệm ở Quảng Trị, Quảng Nam, Bình Định và Ninh Thuận. Đã xây dựng được 2 mô hình ở Quảng Trị và Bình Định. Chúng tôi đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị thử nghiệm đồng ruộng ở quy mô lớn và hoàn thiện quy trình sản xuất chế phẩm và phối hợp với doanh nghiệp để thương mại hoá. 

7. Hiệu quả kinh tế - Kỹ thuật - Xã hội

7.1. Hiệu quả kinh tế

Chế phẩm với giá thành 80.000đ/kg và phương pháp sử dụng đơn giản hoà nước xử lý cây con trước khi trồng có hiệu quả phòng trừ đạt trên 60% và tăng xuất tăng 15% và tương đương lợi nhuận tăng 4,1-6 triệu đồng/ha.

7.2. Hiệu quả kỹ thuật

Hiện nay để phòng trừ bệnh này trên cây ớt người nông dân đa số sử dụng biện pháp hóa học nhưng không phải lúc nào việc xử lý hoá chất cũng mang lại hiệu quả. Đặc biệt bệnh thán thư hiện nay đã trở nên kháng thuốc. Thêm vào đó, việc sử dụng thuốc hóa học nói chung có những mặt tiêu cực và đối với cây ớt là rau ăn trái nên việc dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong sản phẩm khó tránh khỏi. Chính vì vậy chế phẩm tạo ra sự khác biệt về chất lượng (mật độ tế bào/g chế phẩm 108 CFU/g) và đơn giản dễ sử dụng bằng phương pháp xử lý cây giống giống trước trồng. Nghiên cứu sử dụng chất mang là nguyên liệu sẵn có trong nước nên sẽ giảm giá thành. Phương pháp sử dụng chế phẩm đơn giản, dễ thực hiện và nhân rộng. 
7.3. Hiệu quả xã hội

Ớt là sản phẩm ăn trái nên sử dụng chế phẩm trong phòng trừ bệnh héo xanh và thán thư rất an toàn cho sản phẩn, người tiêu dùng và người sản xuất.

Đây là sản phẩm an toàn, thân thiện với môi trường giúp sản xuất ớt bền vững.

8. Khả năng áp dụng 
Sản phẩm sinh học trên thị trường cho cây ớt để phòng trừ bệnh thán thư và héo xanh vi khuẩn còn hạn chế (Thậm chí là ít) mà đa số là thuốc hoá học. Nên đây là sản phẩm có tiềm năng thương mại hoá rất lớn và có thể ứng dụng cho nhiều loại cây trồng như các loại cây họ cà.

